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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC: MĨ THUẬT LỚP : 6 

(Năm học 2024 - 2025) 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

Tuần  

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1 Bài: Tranh vẽ theo giai 

điệu âm nhạc 

 

2 Tuần 1 + 2 -Tranh ảnh trực quan 

-Tivi trình chiếu các bài nhạc 

Lớp học 

2 Bài: Tranh tĩnh vật màu 

Lấy sản phẩm kiểm tra 

thường xuyên 

 

2 Tuần 3 + 4 -Vật mẫu trực quan Lớp học 

3 Bài: Tranh in hoa, lá 2 Tuần 5 + 6 -Đồ vật có bề mặt nổi: nắp chai, tăm bông, 

lá cây, củ quả 

-Giấy bìa tạo khuôn 

-Màu nước,  

Sân trường/ ngoài 

trời 

4 Bài: Bưu thiếp chúc 

mừng 

Lấy sản phẩm kiểm tra 

giữa HKI 

 

2 Tuần 7 + 8 -Sản phẩm mĩ thuật bài học trước 

-Bìa màu, kéo, hồ, màu vẽ 

Lớp học 

 

 

 

 

5 Bài: Nhân vật 3D từ 

dây thép 

 

2 Tuần 9 + 10 -Dây thép nhỏ, giấy đã qua sử dụng,hồ 

dán, băng keo, bút chì 

Sân trường/ngoài 

trời 



6 Bài : Trang phục trong 

lễ hội 

Lấy sản phẩm kiểm tra 

thường xuyên 

 

2 Tuần 11 + 

12 

-Nhân vật ở bài học trước, giấy màu, vải 

vụn, băng dính hai mặt, kéo… 

Sân trường/ngoài 

trời 

7 Bài: Hoạt cảnh trong 

ngày hội 

 

2 Tuần 

13 + 14 

-Sản phẩm bài học trước, giấy bìa, giấy 

màu, màu vẽ 

Sân trường/ngoài 

trời 

8 Bài: Hội xuân quê 

hương 

Lấy sản phẩm kiểm tra 

cuối HK I 

 

2 Tuần 15 + 

16 

-Tranh ảnh dân gian  

-Dụng cụ vẽ: giấy, màu 

Lớp học 

9 Bài: Những hình vẽ 

trong hang động 
2 Tuần 17 + 

18 

-Tranh ảnh trực quan 

-Giấy vẽ, màu 

-Tivi 

Lớp học 

10 Bài: Thời trang với 

hình vẽ thời tiền sử 

 

2 Tuần 19 + 

20 

-Giấy A3, kéo, hồ dán… Sân trường/ngoài 

trời 

11 Bài: Túi giấy đựng quà 

tặng 

Lấy sản phẩm kiểm tra 

thường xuyên 

 

2 Tuần 21+ 22 -Tranh ảnh về họa tiết của nghệ thuật thời 

Tiền sử Việt Nam và thế giới. 

-Tivi 

-Giấy ,kéo,hồ giấy 

Lớp học 

12 Bài: Ai Cập cổ đại 

trong mắt em 

 

2 Tuần 23+24 -Tivi trình chiếu tranh ảnh về Ai Cập Cổ 

đại 

Lớp học 

13 Bài: Họa tiết trống 

đồng 

Lấy sản phẩm kiểm tra 

giữa HKII 

2 Tuần 25+26 -Tranh ảnh về trống đồng  

-Khay xốp, màu, giấy mềm 

Lớp học 



 

14 Bài: Thảm trang trí với 

hoạ tiết trống đồng 

 

2 Tuần 27+28 -Tranh ảnh về các họa tiết trên trống đồng  

-Giấy vẽ, màu, bút chì 

 

Lớp học 

15 Bài: Sản phẩm từ vật 

liệu đã qua sử dụng 

Lấy sản phẩm kiểm tra 

thường xuyên 

 

2 Tuần 29+30 -Một số vật liệu đã qua sử dụng thân thiện 

với môi trường. 

Sân trường/ngoài 

trời 

16 Bài: Mô hình ngôi nhà 

3D 

Lấy sản phẩm kiểm tra 

cuối HKII 

 

2 Tuần 31+32 -Các vật liệu tìm được 

-Tranh ảnh sưu tầm về các ngôi nhà 

Sân trường/ngoài 

trời 

17 Bài: Khu nhà tương lai 

 
2 Tuần 33+34 -Các vật liệu: vỏ hộp, sản phẩm ngôi nhà 

bài học trước 

-Giấy màu,keo dán 

Sân trường/ngoài 

trời 

18 Bài tổng kết: Các hình 

thức mĩ thuật 

 

1 Tuần 35 -Tivi: trình chiếu những bài thuộc các thể 

loại. 

-Sơ đồ tư duy về hệ thống bài học thuộc 

các thể loại 

Lớp học 

                              Bình Tú, ngày 5 tháng 9 năm 2024 

 

      TỔ TRƯỞNG  GIÁO VIÊN 

  

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

             Võ Tấn Tài                                                                                                                   Nguyễn Thị Duy Anh 

 



TRƯỜNG: THCS LÝ THƯỜNG KIỆT          

TỔ:  Năng Khiếu  

Họ và tên GV: Nguyễn Thị Duy Anh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC: MĨ THUẬT  LỚP: 7 

(Năm học 2024 - 2025) 

I. Kế hoạch dạy học: 

Phân phối chương trình: 

STT 
Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Thời điểm 

(Tuần) 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm  

dạy học 

(5) 

1 Chủ đề: 

Chữ cách điệu trong 

đời sống 

Bài 1: Nhịp điệu và sắc 

màu của chữ 

 

 

2 1-2 - Tivi 

- Máy tính 

- Tranh phóng to hình cách tạo bố cục bằng những chữ 

cái: 1, 2, 3, 4. 

- Tranh bố cục trang trí bẵng những chữ cái. 

- Tranh, ảnh ứng dụng của chữ trong cuộc sống. 

- Phòng học 

 

2 Bài 2: Logo dạng chữ 

 

2 3-4 - Tivi 

- Máy tính 

- Tranh phóng to hình cách thiết kế logo: 1, 2, 3, 4. 

- Tranh logo tên lớp 

- Tranh, ảnh một số hình thức logo 

- Phòng học 

3 Chủ đề: 

Nghệ thuật trung đại 

Việt Nam 

Bài 3: Đường diềm 

trang trí với họa tiết 

thời Lý 

 

 

2 

 

 

5-6 

- Tivi 

- Máy tính 

- Phóng to hình vẽ đặc trưng của thời Lý : Đầu rồng, 

đầu phượng, lá đế hình phượng, khối đá chạm hình 

sóng nước. 

- Phóng to hình vẽ hoạ tiết hoa sen, hình hoạ tiết hoa 

- Phòng học 



mẫu đơn. 

- Tranh bố cục trang trí đường diềm. 

- Tranh ảnh ứng dụng trang trí đường diềm. 

 

 

4 

Bài 4: Trang phục áo 

dài với họa tiết dân tộc 

(Kiểm tra giữa học kì I) 

 

2 7-8 - Tivi 

- Máy tính 

- Một số hình áo dài Việt Nam xưa và nay. 

- Hình ảnh áo dài trang trí hoa văn hoạ tiết dân tộc thời 

Lý. 

- Tranh bố cục phác mảng tạo hình 1 chiếc áo dài. 

- Tranh ứng dụng chiếc áo dài có hoa văn hoạ tiết dân 

tộc. 

- Phòng học 

 

(1 tiết). Tiết 8 

5 Bài 5: Bìa sách của di 

sản kiến trúc Việt Nam 

2 9-10 - Tivi 

- Máy tính 

- Một số bìa sách đa dạng phong phú về bố cục... 

-Tranh bố cục thiết kế 1 bìa sách có di sản kiến trúc. 

- Tranh ứng dụng bìa sách có công trình kiến trúc của 

Việt Nam. 

- Phòng học 

6 Chủ đề: 

 Hình khối trong không 

gian 

Bài 6: Mẫu vật dạng 

khối trụ, khối cầu 

 

 

2 

 

 

11-12 

- Tivi 

- Máy tính 

- Mẫu vật dạng khối trụ, khối cầu 

- Tranh tĩnh vật khối trụ, khối cầu 

- Giá vẽ 

- Phòng học 

7 Bài 7: Ngôi nhà trong 

tranh 

 

2 13-14 - Máy tính, 

- Ti vi 

- Tranh ảnh, mô hình ngôi nhà… 

 

- Phòng học 

 

8 Bài 8: Chao đèn trong 

trang trí kiến trúc 

(Kiểm tra cuối kì I) 

 

2 15-16 - Tivi 

- Máy tính 

- Giấy bìa cứng, giấy màu, vật liệu tái chế, màu,… 

- Tranh, ảnh chao đèn…. 

- Phòng học 
(1 tiết). Tiết 16 

9 Tổng kết học kỳ 1: 2 17-18 - Sản phẩm của HS - Phòng học 



Trưng bày sản phẩm mĩ 

thuật 

10 Chủ đề: 

Nghệ thuật trung đại 

thế giới 

Bài 9: Cân bằng đối 

xứng trong kiến trúc 

Gothic 

 

 

2 

 

 

19-20 

- Tivi 

- Máy tính 

- Hình ảnh về cửa sổ trong kiến trúc Gothic 

- Video clip về cửa sổ trong kiến trúc Gothic 

- Phòng học 

11 Bài 10: Hình khối của 

nhân vật trong điêu 

khắc. 

2 21-22 - Tivi 

- Máy tính 

- Hình ảnh về điêu khắc nhân vật thời Phục hưng và 

sản phẩm minh họa. 

- Video clip về điêu khắc nhân vật thời Phục hưng 

- Phòng học 

 

 

12 

Bài 11: Vẻ đẹp của 

nhân vật trong tranh 

thời Phục hưng. 

(Kiểm tra giữa học kì 

II) 

2 23-24 - Tivi 

- Máy tính 

- Hình ảnh về tranh chân dung thời Phục hưng. 

- Video clip về tranh chân dung thời Phục hưng. 

 

- Phòng học 

(1 tiết). Tiết 24 

13 Bài 12: Những mảnh 

ghép thú vị 

 

2 25-26 - Tivi 

- Máy tính 

- Hình ảnh về chạm khắc đình làng Việt Nam 

- Video clip về chạm khắc đình làng Việt Nam 

- Phòng học 

14 Chủ đề: 

Cuộc sống xưa và nay. 

Bài 13: Chạm khắc 

đình làng 

 

 

2 

 

 

27-28 

- Tivi 

- Máy tính. 

- Giấy, bút màu, đất nặn, dụng cụ khắc… 

- Khuôn hình có bề mặt phẳng để chạm khắc. 

- Tranh phóng to hình ảnh chạm khắc đình làng Việt 

Nam. 

- Phòng học/ 

Đình làng… 



15 Bài 14: Nét, màu trong 

tranh dân gian Hàng 

Trống 

2 29-30 - Tivi 

- Máy tính 

- Giấy, màu, bút vẽ. 

- Tranh ảnh minh họa tranh dân gian Hàng Trống. 

- Phòng học 

16 Bài 15: Tranh vẽ theo 

hình thức ước lệ 

(Kiểm tra cuối học kì 

II) 

 

2 31-32 - Tivi 

- Máy tính 

- Màu, bút chì… 

- Tranh ảnh minh họa theo hình thức ước lệ. 

- Phòng học 
(1 tiết). Tiết 32 

17 Bài 16: Sắc màu của 

tranh in 

 

 33-34 - Tivi 

- Máy tính 

- Tranh ảnh sưu tầm. 

- Màu nước, bút vẽ, mica có bề mặt phẳng không thấm 

nước. 

- Phòng học 

 

18 Tổng kết năm học: 

Trưng bày sản phẩm mĩ 

thuật 

1 35 - Sản phẩm của học sinh - Phòng học 

                               Bình Tú, ngày 5 tháng 9 năm 2024 

 

        TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

    Võ Tấn Tài 

 

 

 GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

              Nguyễn Thị Duy Anh 

 

 

 

 
 



TRƯỜNG: THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

TỔ: Năng Khiếu  

Họ và tên GV: Nguyễn Thị Duy Anh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC: MĨ THUẬT  LỚP: 8 

(Năm học 2024 - 2025) 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(Tuần) 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm  

dạy học 

(5) 

1 CĐ: Nghệ thuật 

hiện đại TG 

Bài 1: Thiên nhiên 

trong tranh của họa 

sĩ Paul Gauguin  

2 1-2 -Máy tính, máy chiếu, TV 

-Tranh vẽ của hoạ sĩ Paul Gauguin, hoạ sĩ Pablo 

Picasso. 

- Phòng học 

 

2 Bài 2: Nghệ thuật 

tranh cắt dán 

(Collage art) 

2 3-4 -Máy tính, máy chiếu, TV 

-Giấy màu, giấy bìa, giấy báo, kéo, hồ dán, màu vẽ, bút 

chì, thước kẻ, giấy vẽ… 

- Phòng học 

3 Bài 3: Tranh chân 

dung theo trường 

phái biểu hiện 

 

 

2 

 

 

5-6 

-Máy tính, máy chiếu, TV  

- Một số tác phẩm chân dung biểu cảm của hoạ sĩ tiêu 

biểu. 

- Phòng học 

 

 

4 

CĐ: Nghệ thuật 

hiện đại VN 

Bài 4: Nét đặc trưng 

trong tranh sơn mài 

Việt Nam  

( Kiểm tra giữa kì I ) 

2 7-8 -Máy tính, máy chiếu, TV 

- Một số tác phẩm tranh sơn mài tiêu biểu. 

- Tranh mẫu.  

- Giấy bìa các-tông, vỏ trứng, keo dán, giấy vẽ, bút 

vẽ,... 

- Phòng học 

 

 



5 Bài 5: Nét đẹp trong 

tranh lụa của họa sĩ 

Nguyễn Phan Chánh 

2 9-10 Máy tính, máy chiếu, TV  

Một số tác phẩm tranh lụa tiêu biểu. 

- Phòng học 

6 Bài 6: Tượng chân 

dung nhân vật 

 

 

2 

 

 

11-12 

Máy tính, máy chiếu, TV  

- Hình ảnh tượng chân dung của điêu khắc hiện đại 

Việt Nam. 

- Đất nặn, dụng cụ tạo hình 

- Phòng học 

7 CĐ: MT của các 

DT thiểu số VN 

Bài 7: Tạo mẫu nền 

trang trí với họa tiết 

2 13-14 Máy tính, máy chiếu, TV  

-Một số mẫu họa tiết trang trí trên vải của dân tộc thiểu 

số. 

- Bút vẽ, màu vẽ, … 

- Phòng học 

 

8 Bài 8: Thiết kế trang 

phục với họa tiết dân 

tộc  

( Kiểm tra cuối kì I) 

2 15-16 Máy tính, máy chiếu, TV  

- Bút vẽ, màu vẽ, giấy bìa các tông, kéo, dây sợi, vải nỉ, 

hồ dán, … 

- Phòng học 

 

9 Tổng kết học kỳ 1: 

Trưng bày sản 

phẩm mĩ thuật 

2 17-18 - Sản phẩm của HS - Phòng học 

10 CĐ: Nội thất căn 

phòng 

Bài 9: Thiết kế sản 

phẩm nội thất 

 

 

2 

 

 

19-20 

- Máy tính, Tivi 

- Sản phẩm mô hình thiết kế nội thất của HS làm ở bài 

trươc. 

- Phòng học 

11 Bài 10: Thiết kế mô 

hình căn phòng 

2 21-22 Máy tính, máy chiếu, TV  

- Bút vẽ, màu vẽ, giấy bìa các tông, kéo, hồ dán, bút 

chì, tẩy... 

- Sản phẩm của HS. 

- Phòng học 

 

 

12 

CĐ: MT trong cuộc 

sống 

Bài 11: Tạo họa tiết 

2 23-24 Máy tính, máy chiếu, TV  

-Tranh, ảnh về nghệ thuật trang trí bằng chấm màu.  

 

- Phòng học 

 



trang trí bằng chấm 

màu 
13 Bài 12: Tranh tĩnh 

vật  

(Kiểm tra giữa kì II) 

2 25-26 -Máy tính, máy chiếu, TV 

-Tranh, ảnh tĩnh vật của HS và của hoạ sĩ. 

- Vật mẫu: hoa, lá, lọ hoa, khối hộp, khối trụ, quả 

tròn… 

- Phòng học 

14 Bài 13: Tranh trang 

trí với các màu tương 

phản  

 

 

 

2 

 

 

27-28 

-Máy tính, máy chiếu, TV  

-Tranh trang trí với các màu tương phản 

- Phòng học 

15 Bài 14: Tranh áp 

phích 

2 29-30 -Máy tính, máy chiếu, TV  

- Tranh áp phích. 

- Phòng học 

16 CĐ: Hướng nghiệp 

Bài15: Khái niệm về 

ngành nghề liên quan 

đến Mĩ thuật tạo hình 

2 31-32 -Máy tính, máy chiếu, TV  

-Hình ảnh về ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo 

hình. 

- Màu vẽ, giấy vẽ, bút chì… 

- Phòng học 

 

17 Bài16: Đặc trưng của 

một số nghề liên 

quan đến Mĩ thuật 

tạo hình 

(Kiểm tra học kì II) 

 33-34 Máy tính, máy chiếu, TV  

Hình ảnh về ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo 

hình. 

- Màu vẽ, giấy vẽ, bút chì… 

- Phòng học 

 

18 Tổng kết năm học: 

Trưng bày sản phẩm 

MT 

1 35 - Sản phẩm của học sinh - Phòng học 

                               Bình Tú, ngày 5 tháng 9 năm 2024 

                    Tổ trưởng                                                                                                                                           GIÁO VIÊN 

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

              Võ Tấn Tài                                                                                                                             Nguyễn Thị Duy Anh 



     TRƯỜNG THCS  LÝ THƯỜNG KIỆT 

TỔ NĂNG KHIẾU 

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Duy Anh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN: NGHỆ THUẬT – PHÂN MÔN: MĨ THUẬT -  KHỐI 9 

(Năm học 2024 - 2025) 

I. Kế hoạch dạy học: 

STT 
Tên chủ đề//Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(Tuần) 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm  

dạy học 

(5) 

1 CHỦ ĐỀ 1: TƯ LIỆU 

THỰC TẾ VÀ SÁNG 

TÁC 

Bài 1:  Vẽ kí họa dáng người 

 

2 1-2  

 

 

- Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Hình kí hoạ dáng người của họa sĩ. 

- Tranh vẽ kí hoạ dáng người đang hoạt động 

đã chuẩn bị.             

- Màu vẽ, chì, tẩy, giấy vẽ 

- Phòng học 

 

2  

Bài 2: Sử dụng tư liệu kí họa 

trong bố cục tranh 

2 3-4 - Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Hình kí hoạ dáng người của họa sĩ. 

- Tranh vẽ kí hoạ dáng người đang hoạt động 

đã chuẩn bị.             

- Màu vẽ, chì, tẩy, giấy vẽ 

- Phòng học 

3 CHỦ ĐỀ 2:  KĨ THUẬT VÀ  

 

 

 

 

 

- Phòng học 



CHẤT LIỆU  

Bài 3: Vẽ tranh siêu thực 

2 5-6  

- Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Tranh một số tác phẩm tranh vẽ theo phong 

cách siêu thực của hoạ sĩ tiêu biểu 

 

 

4 

Bài 4: Tạo tác phẩm theo thể 

loại điêu khắc cân bằng động 

(Kiểm tra giữa kì I) 

2 7-8 - Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Một số tác phẩm theo thể loại điêu khắc cân 

bằng động của họa sĩ tiêu biểu 

- Phòng học 

 

 

5 Bài 5: Thiết kế thời trang từ 

trang phục đã qua sử dụng  

2 9-10 - Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Giấy bìa các-tông, dây thép buộc, keo dán, 

giấy vẽ, bút vẽ, màu vẽ, Quần áo đã qua sử 

dụng, kim chỉ, kéo... và vật liệu  

- Phòng học 

6 CHỦ ĐỀ 3: THƯƠNG 

HIỆU VÀ SẢN PHẨM 

Bài 6: Thiết kế đồ lưu niệm 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

11-12 

 

 

 

 

- Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Tranh, ảnh, video và các đồ dùng, thiết bị 

dạy học thực tế: 

- Hình ảnh các sản phẩm thiết kế đồ lưu niệm 

- Đất nặn, dụng cụ tạo hình, hình ảnh mẫu để 

tạo sản phẩm lưu niệm 

- Phòng học 



7 Bài 7: Thiết kế và trang trí bao 

bì 

 

2 13-14 - Máy tính, 

- Ti vi tranh, ảnh, video và các đồ dùng, thiết 

bị dạy học thực tế: 

- Bút vẽ, màu vẽ, giấy bìa các tông,  

- Hình ảnh các sản phẩm thiết kế và trang trí 

bao bì trong cuộc sống  

- Phòng học 

 

8 Bài 8: Thiết kế tờ gấp 

(Kiểm tra cuối kì I) 

2 15-16 - Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Bìa màu, vỏ hộp, kéo, dây sợi, vải nỉ, hồ 

dán, kéo, các vật liệu sẵn có... 

- Các tranh ảnh liên quan đến nội dung thông 

tin trên tờ gấp. 

- Phòng học 

 

9 Tổng kết học kỳ 1: Trưng bày 

sản phẩm mĩ thuật 

2 17-18 - Sản phẩm của học sinh - Phòng học 

10 CHỦ ĐỀ 4: 

 TẠO HÌNH NHÂN VẬT 

VÀ SÂN KHẤU RỐI DÂY 

Bài 9: Tạo hình nhân vật rối 

dây 

 

 

2 

 

 

19-20 

 

 

- Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Tranh ảnh, vi deo và sản phẩm rối dây 

 

- Phòng học 

11 Bài 10: Thiết kế sân khấu biểu 

diễn rối dây 

2 21-22 - Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Tranh ảnh về sản phẩm mô hình thiết kế sân 

khấu biểu diên rối 

- Bút vẽ, màu vẽ, giấy bìa, hồ dán, kéo, băng 

dính. Các vật tìm được có dạng hình hộp, 

- Phòng học 



hình trụ, dây dù, dây thép, bìa cứng... 

 

 

12 

CHỦ ĐỀ 5: NGHỆ THUẬT 

ĐƯƠNG ĐẠI  

Bài 11: Vẽ tranh theo phong 

cách nghệ thuật POP ART 

 

 

 

2 

 

 

 

23-24 

 

 

 

-Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Tranh ảnh về một số tác phẩm nghệ thuật vẽ 

theo phong cách nghệ thuật pop art 

 

 

- Phòng học 

 

13 Bài 12: Phim thể nghiệm nghệ 

thuật (VIDEO ART)  

(Kiểm tra giữa học kì II) 

2 25-26 - Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Sản phẩm về một số sản phẩm của HS và 

của nhà nghệ thuật về phim thể nghiệm nghệ 

thuật 

- Màu vẽ, giấy vẽ, bút vẽ, hồ dán... Điện thoại 

thông minh, máy ảnh, máy tính (nếu có). 

- Phòng học 

14 CHỦ ĐỀ 6: NGHỆ THUẬT 

ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM 

Bài 13: Tranh in đương đại 

 

 

 

2 

 

 

 

27-28 

 

 

 

- Máy chiếu 

- Máy tính. tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Tranh in của họa sĩ 

- Phòng học 

15 Bài 14: Nghệ thuật sắp đặt 

 

2 29-30 - Máy chiếu 

- Máy tính ), tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Phòng học 



+ Tranh ảnh về sản phẩm hình ảnh tác phẩm 

sắp đặt 

+ Bút chì, giấy vẽ, màu vẽ, mica, bút chì, bút 

dạ đen, băng dính giấy, lô lăn màu... Các vật 

liệu tìm được... 

16 CHỦ ĐỀ: HƯỚNG 

NGHIỆP 

Bài 15: Khái niệm về ngành 

nghề liên quan đến Mĩ thuật 

ứng dụng 

(Kiểm tra cuối học kì II) 

 

 

 

2 

 

 

 

31-32 

 

 

 

- Máy chiếu 

- Máy tính ), tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Tranh ảnh về ngành nghề liên quan đến mĩ 

thuật ứng dụng        

- Phòng học 

 

17 Bài 16: Đặc trưng của một số 

nghề liên quan đến Mĩ thuật 

ứng dụng 

 

 33-34 - Máy chiếu 

- Máy tính tranh, ảnh, video và các đồ dùng, 

thiết bị dạy học thực tế: 

- Giấy màu, tẩy, bút chì, màu vẽ, keo dán, 

máy tính hoặc điện thoại thông minh, 

internet, hình ảnh liên quan đến mĩ thuật ứng 

dụng. 

- Phòng học 

 

18 Tổng kết năm học: Trưng bày 

sản phẩm mĩ thuật 

1 35 - Sản phẩm của học sinh - Phòng học 

 TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Võ Tấn Tài 

 Bình Tú, ngày 5 tháng 9 năm 2024 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Nguyễn Thị Duy Anh 

 


